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ĐỀ ÁN

Tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân                                     và các cơ sở dữ liệu quốc gia liên quan đến quản lý dân cư

Phần I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ
Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2012, ngày 24 tháng 8 năm 2012, Chính phủ đã trình Quốc hội dự án Luật Hộ tịch với một số quan điểm đổi mới, nhằm cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hành chính tư pháp theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân trong đăng ký hộ tịch, cải tiến mạnh mẽ hệ thống quản lý, lưu giữ cơ sở dữ liệu hộ tịch trên toàn quốc theo hướng hiện đại, phục vụ đắc lực cho công tác xây dựng, hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, cụ thể là: lập và cấp số định danh công dân cho mỗi công dân Việt Nam; cải tiến sổ đăng ký hộ tịch từ nhiều sổ như hiện nay thành một sổ - Sổ bộ hộ tịch; lập Sổ hộ tịch cá nhân và cấp cho công dân Việt Nam khi đăng ký khai sinh; xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử quốc gia; xây dựng chức danh Hộ tịch viên để chuyên nghiệp hóa đội ngũ cán bộ làm công tác hộ tịch chuyên trách. 

Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho rằng, nội dung cải cách nêu trên trong dự thảo Luật Hộ tịch có ý nghĩa rất lớn đối với việc cải cách thủ tục hành chính không chỉ trong lĩnh vực hộ tịch mà cả trong nhiều lĩnh vực khác, góp phần tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, những nội dung này liên quan tới tổ chức và hoạt động quản lý dân cư của cơ quan nhà nước, liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay, việc quản lý dân cư ở nước ta vẫn theo quan điểm quản lý truyền thống, thủ công và cắt khúc, phiền hà, ảnh hưởng đến đời sống của người dân và gây lãng phí lớn cho nhà nước. Chính vì vậy, để hạn chế những tồn tại trên, ngày 21 tháng 9 năm 2012, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã yêu cầu Chính phủ cần có đề án tổng thể về quản lý dân cư với sự phối hợp của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thực hiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý dân cư, trong đó trọng tâm là đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu về dân cư. 

Trong quá trình triển khai nghiên cứu xây dựng đề án, trên cơ sở ý kiến của các cơ quan liên quan, trong thời gian đến tháng 03/2013, việc xây dựng đề án tổng thể về quản lý dân cư với mục tiêu của đề án phải hướng tới hoàn thiện thể chế về quản lý dân cư, theo đó phải xây dựng và ban hành một đạo luật chung về đăng ký/quản lý dân cư rất khó khả thi, vì vậy, để bảo đảm cơ sở cho việc trình dự án Luật Hộ tịch, đồng thời nhằm tạo đột phá trong quản lý dân cư, tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013, Chính phủ đã giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan xây dựng Đề án tổng thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu quốc gia liên quan đến quản lý dân cư trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3 năm 2013.
II. BỐI CẢNH XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Đất nước ta đã trải qua 27 năm thực hiện đường lối đổi mới, những thành công và chưa thành công của 27 năm qua đặt ra nhiều vấn đề cấp bách cần phải tiếp tục được cải cách để đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển hơn. Một trong những vấn đề lớn là mối quan hệ giữa nhà nước và công dân trong các giao dịch hành chính với mục tiêu cắt giảm gánh nặng hành chính cho các cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện các giao dịch hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý dân cư cũng đang được nhiều nước trên thế giới nghiên cứu và áp dụng. Nhiều nước trên thế giới đã sử dụng công cụ số định danh cá nhân và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thực hiện quản lý xã hội như Singapore, Malaysia, Đức, Áo, Thụy Điển, Hàn Quốc, Bosnia và Herzegovina... Đặc biệt, Malaysia và Áo đã có những thành công đặc biệt giúp thay đổi cơ bản cách thức giải quyết giao dịch hành chính công gắn với công dân cũng như cách thức quản lý nhà nước và hoạt động của các cơ quan hành chính.  

Ở nước ta, mặc dù chưa được triển khai rộng rãi trên toàn quốc nhưng với tốc độ phát triển công nghệ thông tin như hiện nay, ngày càng nhiều bộ, ngành, địa phương triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước liên quan đến dân cư. Ở các Bộ, việc xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia để quản lý ngành, lĩnh vực trong phạm vi toàn quốc đã và đang được triển khai mạnh mẽ như: Bộ Công an xây dựng Dự án khả thi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với kinh phí đầu tư lớn, khoảng trên 4.000 tỷ đồng từ Ngân sách nhà nước và hơn 10 triệu euro từ nguồn ODA của Hungary; Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng Cơ sở dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ kỹ thuật cải cách đăng ký kinh doanh ở Việt Nam” do Chính phủ NaUy và Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO) đồng tài trợ; Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) đã xây dựng được Cơ sở dữ liệu về người nộp thuế (bao gồm đối tượng cá nhân và doanh nghiệp); Bộ Giao thông Vận tải đang triển khai thực hiện việc cấp Giấy phép lái xe dạng thẻ và xây dựng Cơ sở dữ liệu về giấy phép lái xe cá nhân; Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang thực hiện nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội…
Trong việc tổ chức thực hiện TTHC, nhiều nơi đã có sáng kiến trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong mối quan hệ với Nhà nước, cụ thể là tại phường Bến Thành, TP Hồ Chí Minh đã triển khai cập nhật thông tin của người dân vào cơ sở dữ liệu của phường, khi đến thực hiện TTHC, công dân không cần mang giấy tờ chứng minh nhân thân mà chỉ sử dụng vân tay để xác thực.

Trong bối cảnh các ngành, lĩnh vực đều chủ yếu đang trong quá trình triển khai, thậm chí có ngành mới bắt đầu hình thành cơ sở pháp lý cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu để phục vụ yêu cầu quản lý dân cư, giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp sẽ là cơ hội để Chính phủ chỉ đạo, định hướng và tiến tới phát triển một cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được sử dụng chung cho các ngành, lĩnh vực. Đây là cơ sở dữ liệu lõi có thể chia sẻ, kết nối thông tin với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Nếu việc này chậm trễ, sau khi các hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã được thiết lập và hoàn thiện, sẽ rất khó triển khai việc kết nối giữa các cơ sở dữ liệu để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong quản lý dân cư và giảm gánh nặng hành chính cho cá nhân, tổ chức trong thực hiện thủ tục hành chính. 
III. THỰC TRẠNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, GIẤY TỜ CÔNG DÂN VÀ CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ DÂN CƯ

1. Thực trạng thủ tục hành chính

Theo thống kê sơ bộ của Bộ Tư pháp, trong 5.400 TTHC thuộc phạm vi quản lý của các bộ, ngành có khoảng gần 1.600 TTHC yêu cầu khai thông tin, xuất trình bản chính hoặc nộp bản sao hoặc bản sao có chứng thực giấy tờ công dân. Số lượng TTHC này tập trung trong phạm vi quản lý của một số Bộ, cụ thể: Bộ Tư pháp có 172 TTHC; Bộ Giao thông vận tải: 215 TTHC; Bộ Tài chính: 195 TTHC; Bộ Tài nguyên và Môi trường: 144 TTHC; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 144 và Bộ Công an: 97 TTHC…. được thực hiện ở 4 cấp chính quyền. Cấp trung ương thực hiện 647 TTHC, cấp tỉnh: 598 TTHC, cấp huyện: 267 TTHC và cấp xã là 62 TTHC.

Trong số gần 1.600 TTHC có 992 TTHC yêu cầu có mẫu đơn và TTHC yêu cầu có 399 tờ khai. Các mẫu đơn, tờ khai thường kết cấu theo hai phần, phần thông tin chung về công dân và phần thông tin chuyên ngành làm cơ sở giải quyết TTHC. Các thông tin chung về công dân trong các mẫu đơn, tờ khai gồm: họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số chứng minh nhân dân/ngày cấp/nơi cấp.... Ngoài ra các thông tin chuyên ngành cơ bản là khác nhau, phục vụ cho mục tiêu quản lý ngành, lĩnh vực của mình, từ đó thấy được tầm quan trọng của việc duy trì CSDL riêng biệt của từng bộ, ngành.

Các giấy tờ công dân được được yêu cầu ở nhiều TTHC, cụ thể: 386 TTHC yêu cầu chứng minh nhân dân; 70 TTHC yêu cầu Giấy khai sinh; 66 TTHC yêu cầu sổ hộ khẩu.

Các TTHC có yêu cầu cung cấp thông tin công dân được quy định tại hơn 600 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có 103 luật, pháp lệnh; 164 Nghị định của Chính phủ; 31 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 381 Thông tư/Thông tư liên tịch/Quyết định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

2. Thực trạng giấy tờ công dân

Hiểu theo nghĩa rộng, giấy tờ công dân sẽ bao gồm toàn bộ các giấy tờ do cơ quan nhà nước cấp cho công dân để bảo đảm quyền và nghĩa vụ của công dân trong mối quan hệ với nhà nước, bao gồm: giấy khai sinh; thẻ bảo hiểm cho trẻ em dưới 6 tuổi; sổ hộ khẩu; chứng minh nhân dân; hộ chiếu; giấy đăng ký kết hôn; giấy phép lái xe; sổ bảo hiểm xã hội; thẻ bảo hiểm y tế; phiếu lý lịch tư pháp; các loại giấy chứng nhận quyền sở hữu; các văn bằng, chứng chỉ, thẻ do cơ quan nhà nước cấp; các quyết định của cơ quan hành chính nhà nước có liên quan trưc tiếp đến quyền và nghĩa vụ của công dân; phiếu lĩnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội; giấy chứng tử… 

Tiếp cận các giấy tờ công dân từ góc độ TTHC, có thể phân loại giấy tờ công dân thành: giấy tờ công dân là kết quả của TTHC, trên giấy tờ đó xác nhận quyền và nghĩa vụ của từng cá nhân và giấy tờ công dân là cơ sở để thực hiện TTHC; giấy tờ công dân là thành phần hồ sơ trong đại đa số TTHC. Tuy nhiên, đối tượng được cấp, tần suất sử dụng các loại giấy tờ công dân khác nhau, rất nhiều loại giấy tờ có tính đặc thù nghề nghiệp, có giấy tờ chỉ sử dụng một lần hoặc hầu như không sử dụng. Do đó, việc đánh giá thực trạng ở đây chỉ tập trung đánh giá việc cấp, quản lý, sử dụng các giấy tờ công dân có phạm vi áp dụng tương đối lớn, tần suất sử dụng nhiều trong đời sống xã hội, gồm 10 loại giấy tờ sau: giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ mã số thuế cá nhân, sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, giấy đăng ký kết hôn, giấy chứng tử.

a) Về việc quản lý các giấy tờ công dân

Hiện nay, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành, 10 loại giấy tờ trên đang được giao cho một số cơ quan thực hiện quản lý, bao gồm:

- Bộ Tư pháp quản lý 03 loại giấy tờ gồm: Giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn và giấy chứng tử. 

- Bộ Công an quản lý 03 loại giấy tờ gồm: Sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân và hộ chiếu phổ thông. Hộ chiếu công vụ và Hộ chiếu ngoại giao do Bộ Công an và Bộ Ngoại giao cùng quản lý, trong đó Bộ Ngoại giao là cơ quan trực tiếp cấp Hộ chiếu, Bộ Công an là cơ quan quản lý số và cung cấp sổ hộ chiếu để Bộ Ngoại giao thực hiện việc cấp. 

- Bộ Giao thông vận tải quản lý giấy phép lái xe.

- Bảo hiểm xã hội quản lý Sổ bảo hiểm xã hội và Thẻ bảo hiểm y tế.

- Thẻ mã số thuế do Bộ Tài chính quản lý. 
b) Về các chỉ tiêu thông tin trên giấy tờ công dân: 

Với đặc thù là giấy tờ phục vụ cho công dân, gắn với các giấy tờ là các thông tin cơ bản của công dân nên mặc dù được các bộ, ngành cấp nhưng trên các giấy tờ công dân đều có ba thông tin chính: họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, ngoài ra, các thông tin khác như: nơi sinh, quê quán, nơi cư trú, quốc tịch, dân tộc... trùng lặp trên rất nhiều giấy tờ công dân. 

c) Về số/mã số trên giấy tờ công dân hoặc để phục vụ mục tiêu quản lý 

Cùng với các giấy tờ công dân là số/mã số để quản lý như số chứng minh nhân dân, số hộ chiếu, số thẻ bảo hiểm y tế, số sổ bảo hiểm xã hội, số giấy phép lái xe... Tuy nhiên, ý nghĩa của mỗi số/mã số khác nhau, trong đó số trên giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn và giấy chứng tử là số được lấy theo số thứ tự trong sổ nên có sự trùng lặp về con số trong giấy tờ của một số công dân. Số sổ hộ khẩu, số chứng minh nhân dân, số hộ chiếu, số sổ bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế, số giấy phép lái xe, mã số thuế là các số được thiết lập theo trật tự nhất định theo quy định của từng ngành và chủ yếu để phục vụ mục đích quản lý riêng của ngành. 
d) Việc cấp giấy tờ công dân và sử dụng giấy tờ công dân

Để thực hiện cấp giấy tờ công dân, các cơ quan nhà nước thực hiện thông qua các thủ tục hành chính, nên liên quan đến mỗi giấy tờ công dân hầu hết đều có các TTHC về cấp, cấp lại, cấp đổi giấy tờ công dân. Bên cạnh đó, do yêu cầu của thực tiễn bởi trong các thông tin trên các giấy tờ có nhiều thông tin có thể thay đổi nên ngoài TTHC cấp, cấp đổi, cấp lại giấy tờ công dân còn có một số TTHC liên quan làm cơ sở để điều chỉnh nội dung các giấy tờ công dân, ví dụ như khi muốn xác định lại dân tộc trong giấy khai sinh, công dân phải thực hiện TTHC để cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định lại dân tộc và điều chỉnh trong Giấy khai sinh, từ đó công dân phải thực hiện các TTHC tiếp theo để thay đổi thông tin về dân tộc trên các giấy tờ có liên quan. 

Theo thống kê sơ bộ của Bộ Tư pháp, liên quan đến 10 loại giấy tờ nêu trên có khoảng trên 70 TTHC, trong đó theo trình tự về mặt thời gian, giấy khai sinh là giấy tờ được cấp cho công dân đầu tiên khi công dân thực hiện đăng ký khai sinh, là giấy tờ đầu tiên xác lập quyền và nghĩa vụ của công dân. 
Các giấy tờ công dân chủ yếu được sử dụng để chứng minh nhân thân khi thực hiện các giao dịch (cả với cơ quan hành chính nhà nước và với cá nhân, tổ chức khác). Trong giai đoạn trẻ em từ 0 đến 14 tuổi, các giao dịch có liên quan đến trẻ em được sử dụng hai loại giấy tờ chủ yếu là giấy khai sinh và Sổ hộ khẩu (thay đổi, cải chính hộ tịch, đi học,…). Từ 14 tuổi, khi công dân được cấp chứng minh nhân dân và hộ chiếu thì sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân và hộ chiếu là các giấy tờ được sử dụng chính trong các giao dịch của công dân.
3. Thực trạng các cơ sở dữ liệu ngành, lĩnh vực liên quan đến quản lý dân cư

Các cơ sở dữ liệu quốc gia liên quan đến quản lý dân cư trong phạm vi báo cáo này gồm các cơ sở dữ liệu quốc gia để phục vụ quản lý công dân trong từng ngành, lĩnh vực, không tính các cơ sở dữ liệu quản lý doanh nghiệp hoặc quản lý ngành không liên quan đến quản lý dân cư.

Trong giai đoạn hiện nay, hầu hết các ngành, lĩnh vực đều đã thực hiện hoặc hướng tới việc xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử nhằm phục vụ quản lý trong nội bộ ngành, như: Cơ sở dữ liệu chứng minh nhân dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Bộ Công an), Cơ sở dữ liệu về đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), cơ sở dữ liệu về người nộp thuế (Bộ Tài chính), cơ sở dữ liệu về giấy phép lái xe cá nhân (Bộ Giao thông vận tải), cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường), cơ sở dữ liệu quốc gia về nhà ở (Bộ Xây dựng), cơ sở dữ liệu về bảo hiểm xã hội (Bảo hiểm xã hội Việt Nam), cơ sở dữ liệu quốc gia về lý lịch tư pháp, cơ sở dữ liệu quốc gia về quốc tịch (Bộ Tư pháp)...

Căn cứ vào nhu cầu quản lý, các cơ sở dữ liệu quốc gia của từng ngành, lĩnh vực chứa đựng các thông tin khác nhau, trong đó các thông tin này được phân thành các thông tin thuộc tính (thông tin cơ bản về nhân thân công dân) và các thông tin về hoạt động của công dân. Trong số các thông tin thuộc tính, rất nhiều cơ sở dữ liệu có thông tin trùng nhau vì đó là các thông tin cơ bản liên quan đến nhân thân công dân, gồm: họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch, dân tộc... Hiện nay, căn cứ vào quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về các cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là cơ sở dữ liệu tập trung tương đối đầy đủ các thông tin cơ bản nhất của công dân và số lượng đối tượng trong cở sở dữ liệu này là toàn bộ công dân nước ta.

Ngoài ra, không chỉ dừng lại thông tin thể hiện trên các giấy tờ công dân, để lưu trữ hồ sơ khi giải quyết TTHC cấp các giấy tờ công dân, công dân thường phải khai vào mẫu đơn, tờ khai nộp cho cơ quan quản lý nhà nước nên các chỉ tiêu thông tin mà cơ quan quản lý nhà nước lưu trữ về công dân thường lớn hơn rất nhiều so với các thông tin trên giấy tờ công dân. Điển hình là cơ quan công an, ngoài các chỉ tiêu thông tin cơ bản trên giấy khai sinh như họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, dân tộc, quốc tịch; thông qua công tác đăng ký, quản lý cư trú, cấp quản lý chứng minh nhân dân, ngành công an còn thu thập và lưu trữ nhiều chỉ tiêu thông tin cá nhân khác như: tôn giáo, số chứng minh nhân dân, số hộ chiếu, số sổ hộ khẩu, nơi thường trú, chỗ ở hiện nay, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, nghề nghiệp chức vụ và nơi làm việc hiện nay, quá trình cư trú và làm việc từ khi đủ 14 tuổi trở lên, tiền án, quan hệ gia đình (bố, mẹ; vợ/chồng; con; anh, chị, em ruột), ảnh chân dung, vân tay, dấu vết riêng và dị hình… Do đó, khi chuyển từ việc quản lý công dân bằng phương pháp thủ công sang quản lý bằng cơ sở dữ liệu quốc gia, các chỉ tiêu thông tin thuộc tính về công dân sẽ cơ bản trùng lặp giữa các cơ sở dữ liệu.     

Để bảo đảm tính kết nối, trao đổi thông tin giữa các ngành, lĩnh vực và bảo đảm thống nhất quản lý, tập trung thông tin về công dân, Chính phủ đã giao Bộ Công an chủ trì xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bộ Công an đã phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan đang xây dựng Dự án khả thi Cơ sở dữ liệu về dân cư. 
4. Đánh giá chung về thực trạng giấy tờ công dân, thủ tục hành chính và các cơ sở dữ liệu quốc gia liên quan đến quản lý dân cư

a) Những kết quả đã đạt được

Đối với giấy tờ công dân: Trong những năm gần đây, việc cấp các giấy tờ công dân đã và đang được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền chú trọng nhằm khắc phục tình trạng công dân không có bất cứ một loại giấy tờ tùy thân nào để làm cơ sở bảo vệ quyền công dân và bảo đảm thực hiện nghĩa vụ công dân. Mặt khác, công tác quản lý dân cư cũng đã và đang ngày càng được kiện toàn để bảo đảm sự thống nhất giữa đô thị và vùng nông thôn, đồng bằng và miền núi.

Bên cạnh đó, để khắc phục sự chia cắt trong quản lý các giấy tờ công dân theo phạm vi địa phương, hiện nay các ngành, lĩnh vực đã hướng tới việc quản lý thống nhất giấy tờ công dân theo hướng các cơ quan quản lý nhà nước ở các địa phương phải có mối liên hệ chặt chẽ với nhau và quản lý công dân bằng mã số có giá trị toàn quốc, ví dụ: số chứng minh nhân dân hiện nay được cấp cho công dân một lần và không thay đổi ngay cả khi công dân thay đổi nơi cư trú. Theo đó, đã dần khắc phục tình trạng công dân có trên 01 giấy khai sinh, trên 01 chứng minh nhân dân... Mặt khác, đã có ngành như ngành thuế thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin triệt để trong việc quản lý thuế nên không cần cấp giấy tờ công dân khi thực hiện thuế, thậm chí để truy nguyên công dân trong lĩnh vực thuế có thể sử dụng số chứng minh nhân dân.  

Về số/mã số trên các giấy tờ và phục vụ mục tiêu quản lý: Nhận thức được vấn đề quản lý công dân bằng con số là phương thức quản lý hiệu quả, đã và đang được nhiều nước trên thế giới áp dụng, về cơ bản các bộ, ngành đều mong muốn quản lý dân cư bởi một số nhất định. Đáp ứng yêu cầu này, dự thảo Luật Hộ tịch đã quy định về số định danh cá nhân, tuy nhiên, do Chính phủ đã giao Bộ Công an chủ trì phối hợp với các bộ, ngành trong việc thực hiện xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nên Bộ Công an đã xây dựng và quy định về số định danh cá nhân. Đây là bước khởi đầu cho việc thống nhất quản lý công dân ở nước ta và số định danh cá nhân này sẽ là cơ sở để kết nối, chia sẻ thông tin về công dân, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước trong mọi lĩnh vực liên quan đến quản lý một công dân.

Đối với TTHC: thực hiện chủ trương cải cách TTHC, qua thực hiện Đề án 30 của Chính phủ, đã có trên 3700 TTHC được đơn giản hóa, cắt giảm gánh nặng hành chính lên đến hàng chục ngàn tỷ đồng/ năm cho cá nhân, tổ chức, từng bước công khai minh bạch và tạo thuận lợi cho người dân trong thực hiện thủ tục hành chính.

Đối với các cơ sở dữ liệu quốc gia liên quan đến quản lý dân cư: Hiện nay, để khắc phục những bất cập trong quản lý thông tin bằng tài liệu giấy như: mất mát, hỏng, việc khai thác và chia sẻ dữ liệu khó khăn, nhiều cơ quan đã ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhà nước thông qua việc xây dựng và vận hành các cơ sở dữ liệu để quản lý công dân có giá trị trong phạm vi toàn quốc. Đây cũng là bước tiến đáng kể trong việc thay đổi tư duy quản lý và là cơ sở đặt nền móng cho Chính phủ điện tử. 

b) Những tồn tại, hạn chế

Những kết quả nêu trên rõ ràng ở mức hạn chế, mới chỉ phản ánh được những cố gắng để tăng cường công tác quản lý của các bộ, ngành, chưa chú trọng nhiều đến việc giảm phiền hà cho công dân; ngược lại, do chưa có sự chỉ đạo tập trung, thống nhất của Chính phủ, tình trạng phân tán, tản mạn trong việc quản lý dân cư đã và đang xảy ra, gây phiền phức thêm cho người dân.
Việc cấp, quản lý,ơ sử dụng giấy tờ công dân hiện nay còn bộc lộ một số bất cập như sau:

Thứ nhất, thông tin trong các giấy tờ này có nội dung trùng lặp (họ, tên, ngày tháng năm sinh, dân tộc, quốc tịch…) nên khi sử dụng các giấy tờ để truy nguyên công dân thì hiển thị các thông tin trùng nhau; Các giấy tờ có một số thông tin riêng phục vụ quản lý ngành nên khi thực hiện TTHC, trong một số trường hợp công dân phải xuất trình cùng lúc hai hoặc nhiều loại giấy tờ (ví dụ: xuất trình đồng thời cả chứng minh nhân dân và thẻ bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh; khi tham gia giao thông công dân phải mang theo 04 loại giấy tờ, gồm: giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm và giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới). 

Thứ hai, do các giấy tờ được cấp bởi các cơ quan độc lập nên cùng một cá nhân nhưng thông tin trên các giấy tờ không trùng nhau dẫn đến mỗi giấy tờ lại truy nguyên đến một con người khác nhau.

Thứ ba, do việc quản lý các giấy tờ còn thực hiện bằng biện pháp thủ công và chưa thống nhất trong phạm vi toàn quốc, vẫn quản lý theo địa phương dẫn đến việc khi công dân thay đổi nơi cư trú lại có một giấy tờ khác, một mã số khác.

Thứ tư, việc quản lý công dân bằng giấy tờ như hiện nay dễ dẫn đến việc phát sinh các giấy tờ giả hoặc giấy tờ thật nhưng thông tin giả mà thậm chí ngay cả cơ quan quản lý nhà nước cũng không thể phân biệt được nếu không tra cứu các dữ liệu, hồ sơ lưu trữ. Điều này còn ảnh hưởng đến uy tín của quốc gia nếu sự việc sử dụng giấy tờ giả được thực hiện ở nước ngoài.

Đối với việc thực hiện TTHC: với quy mô dân số lên tới gần 90 triệu dân, số lượng giao dịch hành chính công giữa công dân và cơ quan hành chính, sự nghiệp được thực hiện hàng năm ở nước ta trung bình khoảng 600.000 giao dịch/ngày. Với điểm chung là hầu hết tất cả TTHC đều được thực hiện thủ công và đòi hỏi công dân phải tự chứng minh về nhân thân của mình thông qua việc xuất trình hoặc nộp bản sao hoặc nộp bản sao có chứng thực các giấy tờ; hồ sơ để thực hiện TTHC cũng như kết quả giải quyết TTHC chưa được chia sẻ, sử dụng chung nên đã tạo ra gánh nặng hành chính lên tới hàng ngàn tỉ đồng/năm cho các cá nhân, tổ chức khi tham gia vào các giao dịch hành chính.

Đối với việc duy trì nhiều con số, chưa có cơ chế sử dụng số định danh cá nhân để quản lý công dân và truy nguyên công dân đã bộc lộ bất cập như sau: 

Thứ nhất, hiện nay các ngành đang sử dụng con số để quản lý công dân của từng ngành, lĩnh vực mà chưa có “con số gốc” để định danh cá nhân. Trong trường hợp thông tin về cá nhân có sự thay đổi, việc không quản lý thống nhất bằng số định danh sẽ dẫn đến việc truy nguyên đến các công dân khác nhau.

Thứ hai, việc không thống nhất quản lý công dân bằng số định danh sẽ là một trở ngại trong việc kết nối, chia sẻ dữ liệu về công dân giữa các ngành trong khi xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các thông tin cơ bản về công dân phục vụ các ngành khai thác, sử dụng.

Thứ ba, Nghị định số 90/2010/NĐ-CP và Thông tư số 10/2013/TT-BCA đã đưa ra khái niệm số định danh cá nhân nhưng chưa giải quyết được cách thức cấp số định danh cho công dân từ khi công dân sinh ra. Theo quy định hiện hành và căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ Chính phủ giao, cơ quan đầu tiên có thẩm quyền thực hiện khẳng định và cấp giấy tờ đầu tiên xác định quyền và nghĩa vụ cho công dân khi sinh ra là Ủy ban nhân dân cấp xã (thông qua thủ tục đăng ký khai sinh), do đó, quy định việc cấp số định danh cá nhân do cơ quan công an thực hiện sẽ tạo nên "khoảng trống" trong thời gian từ khi công dân đăng ký khai sinh đến khi phát sinh mối quan hệ với cơ quan công an nếu cá nhân không thực hiện thủ tục đăng ký thường trú ngay sau khi đăng ký khai sinh. Mặt khác, số định danh cá nhân sẽ là số duy nhất để truy nguyên công dân và khẳng định công dân ngay khi công dân thay đổi một số thông tin cá nhân như: họ, tên; giới tính; dân tộc;... và số định danh cá nhân sẽ là mã số gốc để các ngành cùng sử dụng trong việc thống nhất quản lý dân cư, là "chìa khóa" để các ngành khác sử dụng thì cơ sở pháp lý của mã số này được quy định tại Thông tư là chưa phù hợp.
Đối với việc xây dựng và phát triển các cơ sở dữ liệu quốc gia liên quan đến quản lý dân cư còn bộc một số hạn chế, bất cập sau:

Thứ nhất, việc nghiên cứu, xây dựng các cơ sở dữ liệu điện tử của các ngành, lĩnh vực mới chỉ tập trung vào mục tiêu quản lý nhà nước của từng ngành, lĩnh vực mà chưa đặt vấn đề kết nối, chia sẻ thông tin chung về công dân giữa các cơ sở dữ liệu hoặc đã có ý tưởng về việc kết nối, chia sẻ thông tin nhưng việc triển khai thực hiện còn chậm, khép kín nên không khắc phục được tình trạng cục bộ, chia cắt thông tin về công dân giữa các ngành, lĩnh vực, do đó vẫn còn có tình trạng không thống nhất về thông tin cơ bản của một công dân trong các cơ sở dữ liệu của các ngành. 

Thứ hai, do đến thời điểm hiện nay vẫn chưa có sự kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ sở dữ liệu ngành, lĩnh vực nên trong các cơ sở dữ liệu ngành, lĩnh vực đang chuẩn bị triển khai xây dựng đều có các trường thông tin trùng lặp về mỗi công dân nên còn lãng phí nguồn lực về tài chính trong việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng (mở rộng cơ sở dữ liệu) và lãng phí nguồn nhân lực khi các cơ quan đều có một số cán bộ thực hiện công việc nhập các dữ liệu trùng nhau vào cơ sở dữ liệu ngành, lĩnh vực; người dân phải nhiều lần cung cấp các thông tin trùng nhau theo yêu cầu của các ngành, lĩnh vực.  

Thứ ba, với việc chia cắt quản lý thông tin như hiện nay, mỗi ngành, lĩnh vực chỉ có tổng số đối tượng thuộc diện quản lý của ngành, lĩnh vực, không bao quát hết được toàn bộ dân cư, vì vậy, để có được thông tin về ngành, lĩnh vực nào liên quan đến quản lý dân cư đều phải tiến hành các cuộc điều tra xã hội. Ngay thông tin về dân số, chỉ yêu cầu về số lượng dân cư đang sinh sống, Nhà nước phải đầu tư chi phí lớn vào các cuộc tổng điều tra dân số. Việc làm này rất tốn kém và con số mang lại cũng không hoàn toàn chính xác.

Thứ năm, Chính phủ đã giao cho Bộ Công an triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, là cơ sở dữ liệu chung phục vụ cho việc quản lý của dân cư (Nghị định số 90/2010/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2010). Tuy nhiên, tại thời điểm đó, Nghị định 90 chỉ mới tạo nên những định hướng pháp lý cơ bản nhất cho việc xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu với mục tiêu chủ yếu là phục vụ cho việc quản lý dân cư của các cơ quan nhà nước, trước hết là của ngành công an mà chưa thể hiện được nội dung trọng tâm là đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân như nội dung dự án Luật Hộ tịch đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến chỉ đạo. Trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các trường thông tin được quy định chủ yếu còn đơn giản, chưa có sự phân định cụ thể các thông tin chung, cơ bản bên cạnh các thông tin chuyên ngành. Điều này sẽ là bất hợp lý khi chính các ngành cũng đã và đang xây dựng cơ sở dữ liệu riêng. Vì vậy, vấn đề quan trọng nhất để vận hành hiệu quả cơ sở dữ liệu dân cư không phải các trường thông tin ít hay nhiều mà là khả năng kết nối, tích hợp thông tin của cơ sở dữ liệu này với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Do đó, để đảm bảo tính khả thi, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cần có sự điều chỉnh nhất định (giải pháp kỹ thuật, công nghệ, an ninh bảo mật và cấu trúc dữ liệu thông tin để bảo đảm sự kết nối, chia sẻ dữ liệu…), đây là việc cần phải làm và ngay và cần thiết, trước khi Chính phủ chưa phê duyệt dự án khả thi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an.  

Theo những thống kê ban đầu, với việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến giấy tờ/mã số công dân như hiện nay, hàng năm, người dân phải tiêu tốn rất nhiều tiền của. Đây là một lãng phí lớn cho xã hội, là một trong những trở lực cho sự phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam trong hiện tại và tương lai nếu không có một sự đột phá mang tính chiến lược trong cải cách hành chính nói chung và cải cách TTHC nói riêng. 

5. Nguyên nhân của các hạn chế, bất cập

Các hạn chế, bất cập trong việc thực hiện TTHC, cấp, quản lý, sử dụng giấy tờ công dân xuất phát từ các nguyên nhân chủ yếu sau:

Thứ nhất, trong tình hình mới đòi hỏi phải có quan điểm mới, tầm nhìn mới nhưng chưa có sự quan tâm, chỉ đạo tập trung, thống nhất từ Trung ương, do vậy, các bộ, ngành mới chỉ xuất phát từ bức xúc cục bộ, dẫn đến tình trạng tản mạn, chồng chéo, thiếu khoa học trong triển khai một lĩnh vực lớn liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực.

Thứ hai, hệ thống pháp luật hiện hành liên quan đến quản lý dân cư còn chưa thống nhất, đồng bộ, thậm chí giữa các văn bản quy phạm pháp luật trong các ngành, lĩnh vực liên quan đến quản lý dân cư còn có sự mâu thuẫn, chưa có sự kết nối với nhau để đề ra giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân. Các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh từng lĩnh vực liên quan đến quản lý dân cư còn có sự chênh lệch về giá trị pháp lý nên có lĩnh vực được coi trọng, có lĩnh vực lại bị xem nhẹ.

Thứ ba, tư duy quản lý của các bộ, ngành trong các lĩnh vực liên quan đến quản lý dân cư còn ảnh hưởng tư duy quản lý thời kế hoạch hóa tập trung nên quy định về việc thực hiện các TTHC của công dân vẫn còn nặng về “tiền kiểm” và thủ công; việc quản lý công dân hiện tại thiếu chặt chẽ. 

Mặt khác, cũng do tư duy quản lý cũ nên việc đặt ra các chính sách liên quan đến quản lý dân cư và tổ chức thực hiện các chính sách đó còn mang tính bảo vệ quyền quản lý cục bộ, một chiều, chưa thực sự hướng đến mục tiêu tạo thuận lợi cho người dân. Chính phủ chưa có cơ chế để ràng buộc trách nhiệm của các bộ ngành, địa phương trong việc chia sẻ thông tin quản lý hoặc có nhưng chế tài cũng chưa nghiêm nên việc thực hiện còn hạn chế.
Thứ tư, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dân cư còn chậm, chưa được triển khai đồng bộ nên việc xây dựng các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư được xem như một công trình mà khi xây dựng không có thiết kế ban đầu. 

Thứ năm, việc đầu tư nguồn lực cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đơn giản hóa giấy tờ, thủ tục trong quản lý và giải quyết công việc cho người dân ở các bộ ngành chưa thỏa đáng thậm chí chưa được quan tâm đúng mức.

IV. DỰ BÁO TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA ĐỀ ÁN 

1. Dự báo tác động tích cực của Đề án

a) Đối với việc đơn giản hóa TTHC

Đơn giản hóa TTHC được thực hiện ở hai cấp độ: (1) Cấp độ thủ công, việc đơn giản hóa TTHC tập trung vào rà soát, giảm giấy tờ công dân phải nộp trong thành phần hồ sơ khi thực hiện TTHC; (2) Cấp độ số hóa, điện tử hóa các thông tin cơ bản về công dân để giải quyết TTHC, khi đó người dân không phải khai thông tin và sử dụng giấy tờ để chứng minh nhân thân khi thực hiện những TTHC nhất định. Ở cấp độ thứ nhất, chi phí tiết kiệm được sẽ không nhiều vì ở giai đoạn thực hiện Đề án 30 trước đây đã được cắt giảm đáng kể. Ở cấp độ thứ hai, khi đã hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia về công dân và chỉ cần sử dụng số định danh cá nhân sẽ truy nguyên được công dân với đầy đủ các thông tin cơ bản. Điều này sẽ giảm việc khai các thông tin công dân trên các mẫu đơn, tờ khai, cũng như thay đổi phương thức thực hiện, giảm thủ tục, giấy tờ và giảm chi phí hành chính khi thực hiện các thủ tục hành chính này.
Theo tính toán sơ bộ của Bộ Tư pháp, khi ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết TTHC, quản lý công dân thì việc cung cấp số định danh cá nhân thay cho việc phải khai các thông tin cá nhân, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết TTHC sẽ giúp tiết kiệm thời gian điền thông tin, ước tính khoảng trên 461 tỷ đồng/năm.

Với số lượng bản sao/bản sao có chứng thực công dân phải nộp như đã nêu tại phần thực trạng ở trên, chi phí tương ứng cho việc sao chụp, chứng thực các loại giấy tờ để thực hiện các TTHC nêu trên khoảng 4.780 tỷ đồng/năm, khi thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết TTHC cho công dân ở các cơ quan hành chính nhà nước ở 04 cấp chính quyền thì sẽ giảm được khoảng 2.010 tỷ đồng/năm do việc chúng ta sẽ bớt được các hoạt động sao chụp, chứng thực để cung cấp các thông tin cá nhân (lợi ích này chưa tính đến chi phí tiết kiệm được của các cơ quan hành chính nhà nước khi thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin cơ bản của công dân).

Như vậy, tổng lợi ích tiết kiệm được sau khi đơn giản hóa thủ tục hành chính tối thiểu là khoảng 2.471 tỷ đồng/ năm. Đây là lợi ích tối thiểu vì nhiều TTHC hiện đang tạm tính chỉ có một đối tượng tuân thủ/ năm và chưa tính đến các lợi ích về kinh tế mang lại cho cơ quan hành chính nhà nước khi đơn giản hóa TTHC.
b) Đối với giấy tờ công dân

Hiện nay, công dân có nhiều giấy tờ do nhiều cơ quan cấp theo từng lĩnh vực nên thuộc phạm vi quản lý của một bộ, ngành cũng có nhiều giấy tờ khác nhau. Ví dụ, cùng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an nhưng có các loại giấy tờ: Sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân, hộ chiếu; cùng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp, riêng về lĩnh vực hộ tịch công dân có Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn, Giấy chứng tử; cùng là giấy phép lái xe nhưng hiện nay đối với mỗi loại phương tiện với thời hạn khác nhau công dân lại sở hữu một giấy tờ khác nhau. Việc tiến hành rà soát tổng thể sẽ xem xét đến nội hàm của các giấy tờ này, từ đó đưa ra phương án thay thế, tích hợp thông tin công dân của các ngành, lĩnh vực trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý sẽ giúp giảm bớt giấy tờ tùy thân và rủi ro cho công dân khi quản lý, sử dụng các loại giấy tờ này. Hiện nay, dự án Luật Hộ tịch đã tích hợp thông tin của các giấy tờ hộ tịch trên một giấy.
c) Đối với việc đơn giản hóa các cơ sở dữ liệu quốc gia liên quan đến quản lý dân cư
Việc rà soát các cơ sở dữ liệu để hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về công dân, bao gồm các thông tin cơ bản về công dân để phục vụ các ngành khai thác, sử dụng chung. Các cơ sở dữ liệu của từng ngành sẽ tích hợp với cơ sở dữ liệu này để khai thác thông tin về công dân, hạn chế phát triển các trường thông tin trùng lặp trong các cơ sở dữ liệu quốc gia của ngành, lĩnh vực sẽ giúp giảm chi phí xây dựng phần mềm quản lý khi giảm các trường thông tin chung về công dân tại các cơ sở dữ liệu chuyên ngành cũng như giảm thiểu tối đa việc một công dân phải nhiều lần cung cấp các thông tin về nhân thân theo yêu cầu của các bộ quản lý ngành. 

Việc vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cũng giúp công dân không phải mang nhiều loại giấy tờ khi đi thực hiện TTHC, chỉ cần cung cấp số định danh cá nhân, cơ quan hành chính nhà nước sẽ tự tra cứu thông tin về công dân để xác nhận, giải quyết TTHC cho công dân; đồng thời hạn chế được việc chia cắt, cát cứ thông tin chung về công dân của mỗi ngành và hạn chế được sai sót về thông tin về công dân giữa các ngành, lĩnh vực, bảo đảm tính thống nhất trong quản lý công dân và giảm tải khối lượng văn bản lưu trữ và tăng cường hiệu quả, hiệu lực của quản lý nhà nước được nhờ sự sẵn có cũng như chất lượng và tốc độ của thông tin về dân cư. Đây cũng sẽ là nền tảng để phát triển Chính phủ điện tử rộng rãi trong những năm tới.
2. Tính khả thi của Đề án

Xét về phạm vi, việc triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu quốc gia liên quan đến quản lý dân cư đòi hỏi sự vào cuộc của các ngành, các cấp. Tuy nhiên, từ góc độ thực tiễn cho thấy, việc triển khai Đề án này hoàn toàn khả thi bởi các lý do sau:

Thứ nhất, kinh nghiệm triển khai thực hiện Đề án đơn giản hóa TTHC trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 cho thấy, với quyết tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan liên quan; có cách thức tổ chức thực hiện hợp lý và sự vào cuộc của cả xã hội thì việc hệ thống hóa, rà soát các quy định về TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu quốc gia hoàn toàn có thể thực hiện được. Đề án 30 đã tiến hành thống kê toàn bộ TTHC ở các cấp chính quyền và rà soát đề xuất Chính phủ ban hành 25 Nghị quyết chuyên đề để yêu cầu các bộ, ngành ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện đơn giản hóa gần 4.800/5.400 TTHC. Tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2012 (qua 02 năm thực thi), đã có trên 3.700/4.800 (chiếm 80%) TTHC được sửa đổi theo hướng đơn giản hóa. 
Thứ hai, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý công dân, giải quyết TTHC cho công dân cũng hoàn toàn phù hợp với định hướng về phát triển công nghệ thông tin ở nước ta. Theo Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông” đã có các giải pháp triển khai thực hiện để bảo đảm mục tiêu đến năm 2020, Chính phủ điện tử Việt Nam thuộc loại khá trên thế giới; Việt Nam nằm trong nhóm 1/3 nước dẫn đầu trong bảng xếp hạng của Liên hiệp quốc về mức độ sẵn sàng Chính phủ điện tử và hầu hết các dịch vụ công cơ bản được cung cấp trên mạng cho người dân và doanh nghiệp ở mức độ 4 (thanh toán phí dịch vụ, nhận kết quả dịch vụ qua mạng). Để thực hiện cải cách hành chính, việc tổ chức một cửa, một cửa liên thông hiện đại cũng đang từng bước được chú trọng. Tại Hội nghị trực tuyến tổng kết, nhân rộng và triển khai cơ chế một cửa liên thông hiện đại tại UBND cấp huyện (ngày 4 tháng 12 năm 2012), Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã chỉ đạo Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án “Hỗ trợ nhân rộng triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại Ủy ban nhân dân cấp huyện giai đoạn 2013 - 2020” với mục tiêu chung của Đề án là tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đối với tổ chức, công dân thông qua việc nhân rộng triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại Ủy ban nhân dân cấp huyện giai đoạn 2013 - 2015 với kinh phí của địa phương và sự hỗ trợ kinh phí từ ngân sách trung ương, tận dụng cơ sở vật chất hiện có để thực hiện cơ chế một cửa, những nơi chưa có cơ sở vật chất cho công tác này thì xem xét, bố trí phù hợp với khả năng ngân sách; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cần quan tâm chỉ đạo một cách quyết liệt hơn nữa việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại; xây dựng, trang bị cơ sở vật chất; phân công nhiệm vụ, quyền hạn, trợ cấp, kiểm tra, đôn đốc cán bộ, công chức thực hiện công vụ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại; bố trí hòm thư góp ý của công dân và tổ chức về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại địa phương.

Thứ ba, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý dân cư, thực hiện đã được nhiều quốc gia trên thế giới triển khai thành công và từ kinh nghiệm của các nước cho thấy, chỉ có áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhà nước mới có thể giúp giảm được chi phí thực hiện TTHC do phải xuất trình/nộp bản sao/nộp bản sao có chứng thực khi thực hiện TTHC hoặc thực hiện TTHC trực tuyến. Ngay ở nước ta, đã có nhiều bộ, ngành và địa phương triển khai thành công việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giấy tờ công dân và giải quyết thủ tục hành chính cho công dân, điển hình là lĩnh vực thuế và giao thông vận tải, việc ứng dụng cơ sở dữ liệu vào quản lý đã giúp giảm giấy tờ công dân thông qua việc tích hợp giấy phép lái xe mô tô và ô tô vào cùng một giấy tờ hoặc quản lý thuế của công dân thông qua số chứng minh nhân dân.
Thứ tư, hiện nay, Chính phủ đang giao Bộ Công an chủ trì xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bộ Công an đã phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng Dự án khả thi Cơ sở dữ liệu về dân cư với mục tiêu chung là xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thống nhất trên toàn quốc để dùng chung cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm cung cấp chính xác, kịp thời thông tin cơ bản về dân cư phục vụ công tác quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và yêu cầu chính đáng của công dân. Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an xây dựng cũng đã đề xuất chia thành 3 giai đoạn, giai đoạn 1 từ năm 2013 đến năm 2014, giai đoạn 2 từ năm 2015 đến năm 2016, và giai đoạn 3 năm 2017; trong đó cuối giai đoạn 2 dự kiến sẽ cung cấp điểm kết nối, giao tiếp với hệ thống thông tin với ngành Tư pháp, Bảo hiểm y tế và Thuế; giai đoạn 3 sẽ tiếp tục cung cấp điểm giao tiếp với các ngành khác theo yêu cầu và tổ chức triển khai cung cấp các dịch vụ công về dân cư trên hệ thống, đặc biệt là dịch vụ xác thực nhân thân cho các ngành tài chính, ngân hàng, viễn thông, các dịch vụ cơ bản khác. Vì vậy, thực hiện Dự án này cũng là nền tảng căn bản để hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để các ngành, địa phương khai thác sử dụng trong quản lý công dân và giải quyết TTHC cho công dân. 
Trên cơ sở những phân tích và nhận định nêu trên, việc xây dựng Đề án tổng thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư là cần thiết và cấp bách trong giai đoạn hiện nay.

Phần II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO, MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI
I. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO

1. Mục tiêu trọng tâm của Đề án này là tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách hành chính, cải cách TTHC.

2. Việc cải cách thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư phải bắt đầu từ lĩnh vực quản lý hộ tịch, theo đó, các thông tin cơ bản của công dân là các thông tin trên Giấy khai sinh là thông tin gốc, là cơ sở để thực hiện quản lý, cấp giấy tờ công dân trong các lĩnh vực khác, đồng thời là dữ liệu trung tâm trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
3. Đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân là một nội dung của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, xây dựng Chính phủ điện tử ở nước ta; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính phải trên cơ sở kế thừa và phát triển hạ tầng đã có sẵn, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

4. Các phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư phải được thực thi kịp thời theo lộ trình phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội của đất nước để người dân sớm được hưởng lợi và bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

II. MỤC TIÊU 
1. Mục tiêu tổng quát
Tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo sự đổi mới căn bản về tổ chức, hoạt động quản lý dân cư theo hướng hiện đại, phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện của Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp, nhằm đơn giản hóa TTHC, giảm giấy tờ công dân và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về dân cư; đồng thời, đặt nền tảng phát triển Chính phủ điện tử.

2. Mục tiêu cụ thể

- Cung cấp thêm cơ sở cho việc xây dựng Luật Hộ tịch, thống nhất nhận thức chung về tầm quan trọng của việc xác lập các dữ liệu hộ tịch là dữ liệu gốc của mỗi cá nhân, là cơ sở để hình thành các dữ liệu thông tin khác về dân cư, tạo tiền đề cho công tác quản lý nhà nước về dân cư.

- Hoàn thiện khung pháp lý cho việc thực hiện cấp số định danh cá nhân ngay từ khi công dân đăng ký khai sinh, đây là số duy nhất được dùng để truy nguyên công dân trong tất cả các ngành, lĩnh vực. Bảo đảm đến năm 2020, toàn bộ công dân Việt Nam đều có số định danh cá nhân.

- Xây dựng và vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chứa các thông tin cơ bản của công dân để kết nối, chia sẻ cho các bộ, ngành, địa phương khai thác, sử dụng. Xây dựng và vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về hộ tịch kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm các thông tin cơ bản về công dân từ khi sinh ra đến khi chết đều được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bảo đảm đến năm 2020, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được kết nối với tất cả các cấp chính quyền để cung cấp thông tin công dân trực tuyến trong tiếp nhận và giải quyết TTHC, giúp công dân khi thực hiện TTHC không phải xuất trình hoặc nộp bản sao/bản sao có chứng thực các giấy tờ công dân đã có trong cơ sở dữ liệu quóc gia.

- Hệ thống hóa và rà soát TTHC, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu quốc gia liên quan đến dân cư thuộc phạm vi quản lý của các bộ; ngành đề xuất lộ trình ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ; giảm giấy tờ công dân thông qua việc tích hợp thông tin của nhiều giấy tờ công dân trên một giấy tờ công dân hoặc hướng đến việc quản lý công dân không sử dụng giấy tờ; đồng thời đề xuất phương án xây dựng mới, nâng cấp cơ sở dữ liệu quốc gia liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ, ngành nhưng phải bảo đảm tính đồng bộ, tương thích, khả năng kết nối, tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ các văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân để từng bước triển khai thực hiện đơn giản hóa TTHC, giảm giấy tờ công dân trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dân cư. Bảo đảm đến năm 2020, hoàn thiện thể chế pháp lý cho việc giải quyết TTHC thông qua việc khai thác thông tin trực tuyến về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
III. PHẠM VI 
Việc hệ thống hóa, rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu quốc gia liên quan đến quản lý dân cư được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực có quy định về việc cung cấp thông tin của công dân khi thực hiện TTHC và các lĩnh vực có cấp giấy tờ công dân.

Các TTHC thuộc phạm vi của Đề án này bao gồm các TTHC có yêu cầu cung cấp các thông tin cơ bản về công dân, bao gồm: họ, tên (tên thường gọi); ngày, tháng, năm sinh; giới tính; nơi sinh; quê quán; dân tộc; quốc tịch; số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp; nơi thường trú; nơi ở hiện tại; số hộ chiếu, ngày cấp, cơ quan cấp; họ tên cha; họ tên mẹ; họ tên con; tình trạng hôn nhân và họ tên vợ/chồng thông qua việc khai thông tin trên các mẫu đơn, tờ khai hoặc xuất trình/nộp bản sao/bản sao có chứng thực các giấy tờ để chứng minh cho các thông tin trên.

Các giấy tờ công dân thuộc phạm vi của Đề án này là các giấy tờ do cơ quan hành chính nhà nước cấp cho công dân, giấy tờ đó phải phản ánh mối liên hệ giữa công dân với nhà nước và là kết quả của hoạt động quản lý hành chính nhà nước.
Các cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi của Đề án này là các cơ sở dữ liệu quốc gia để quản lý ngành, lĩnh vực có sử dụng các thông tin cơ bản của công dân.
Phần III. NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ ÁN
I. HOÀN THIỆN CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CẤP SỐ ĐỊNH DANH CÁ NHÂN

1. Hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc cấp số định danh cá nhân

1.1. Nội dung

Hoàn thiện cơ sở pháp lý, trước mắt là quy định về số định danh cá nhân trong dự án Luật Hộ tịch, làm cơ sở để xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể về số định danh cá nhân và cơ chế thực hiện cấp và quản lý số định danh cá nhân, triển khai thực hiện cấp số định danh cá nhân, gồm các nội dung sau:

a) Số định danh cá nhân là dãy số gồm 12 chữ số, xác lập từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp cho mỗi công dân Việt Nam từ khi đăng ký khai sinh và gắn với họ đến khi chết, không thay đổi trong suốt cuộc đời công dân (ngay cả trong trường hợp công dân thôi/bị tước quốc tịch Việt Nam, khi được trở lại/nhập quốc tịch Việt Nam, số định danh cá nhân không thay đổi), không lặp lại ở người khác, dùng để xác định dữ liệu thông tin công dân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác.
Trước mắt, Bộ Công an là đầu mối giúp Chính phủ quản lý kho số định danh cá nhân (trên cơ sở kho số định danh cá nhân Chính phủ đã giao Bộ Công an xây dựng và quản lý theo theo Nghị định số 90/2010/NĐ-CP).

b) Giá trị pháp lý và việc sử dụng số định danh cá nhân
- Số định danh cá nhân được cấp cho mỗi công dân khi đăng ký khai sinh kể từ ngày Luật Hộ tịch có hiệu lực. Đối với công dân đã đăng ký khai sinh trước ngày Luật Hộ tịch có hiệu lực, số định danh cá nhân được cấp khi thực hiện thủ tục cấp mới, đổi, thay thế chứng minh nhân dân hoặc đăng ký thường trú. Số định danh cá nhân được ghi trên giấy khai sinh và chứng minh thư nhân dân, số này không thay đổi trong suốt cuộc đời công dân; số định danh cá nhân đã cấp cho công dân này thì không sử dụng để cấp cho công dân khác.

- Số định danh cá nhân là số gốc để truy nguyên chính xác về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ yêu cầu quản lý của ngành, lĩnh vực và được sử dụng làm cơ sở để liên kết các thông tin cá nhân trong các cơ sở dữ liệu ngành, lĩnh vực. Các ngành, lĩnh vực thực hiện quản lý cơ sở dữ liệu ngành thông qua số định danh cá nhân để kết nối, khai thác thông tin công dân từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để bảo đảm thống nhất thông tin.

c) Thẩm quyền cấp số định danh cá nhân

- Công an cấp huyện, cấp tỉnh cấp cho công dân đối với công dân đã đăng ký khai sinh trước ngày Luật Hộ tịch có hiệu lực khi công dân thực hiện đăng ký thường trú hoặc cấp mới, đổi, thay thế chứng minh nhân dân.  

- Ủy ban nhân dân cấp xã (Hộ tịch viên) cấp số định danh cá nhân cho công dân mới sinh khi công dân đăng ký khai sinh kể từ ngày Luật Hộ tịch có hiệu lực thi hành. Đối với công dân đã đăng ký hộ tịch trước ngày Luật Hộ tịch có hiệu lực, khi phát sinh các thủ tục hành chính về hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện việc cập nhật số định danh cá nhân vào giấy tờ hộ tịch và Sổ bộ hộ tịch nếu công dân đã được cơ quan công an cấp số định danh cá nhân; nếu công dân chưa được cấp số định danh cá nhân, cán bộ hộ tịch phối hợp với cơ quan công an để phối hợp cấp số định danh cho công dân.
d) Quy trình cấp số định danh cá nhân

- Việc cấp số định danh cá nhân cho những người đã khai sinh trước ngày Luật Hộ tịch có hiệu lực do cơ quan công an thực hiện theo quy trình và lộ trình quy định tại Dự án khả thi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân và Dự án chứng minh nhân dân do Bộ Công an xây dựng và thực hiện.

- Việc cấp số định danh cho trẻ em mới sinh và thực hiện đăng ký khai sinh từ ngày Luật Hộ tịch được thực hiện như sau:

+ Khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã đi vào hoạt động và được triển khai tới cấp xã, công dân đến làm thủ tục đăng ký khai sinh, cán bộ hộ tịch nhận hồ sơ, nhập thông tin của công dân đăng ký khai sinh vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Hệ thống sẽ sinh số định danh cá nhân để cán bộ hộ tịch lấy số định danh cá nhân ghi trên giấy khai sinh cho công dân. Dữ liệu về số định danh và số định danh cá nhân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia do cán bộ hộ tịch nhập là thông tin gốc để xác định, liên kết các thông tin khác về công dân đó.
+ Trong trường hợp Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đang xây dựng và chưa được triển khai đến cấp xã, Bộ Công an và Bộ Tư pháp nghiên cứu cơ chế phối hợp để cấp số định danh cá nhân cho công dân và nhập dữ liệu về công dân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

1.2. Cơ quan thực hiện: Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan.

1.3. Thời gian thực hiện: Từ tháng 6/2013 đến tháng 05/2014.

1.4. Sản phẩm: Nghị định của Chính phủ quy định về việc cấp và quản lý số định danh cá nhân.

2. Triển khai cấp số định danh cá nhân

2.1. Nội dung 

a) Triển khai cấp số định danh cá nhân cho công dân đã đăng ký khai sinh trước ngày Luật Hộ tịch có hiệu lực được thực hiện theo cách thức và lộ trình quy định tại Dự án khả thi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân và Dự án chứng minh nhân dân.

b) Việc cấp số định danh cá nhân cho công dân mới sinh thực hiện đăng ký khai sinh tại Ủy ban nhân dân cấp xã được thực hiện theo quy định tại Luật Hộ tịch và Nghị định của Chính phủ quy định về việc cấp và quản lý số định danh cá nhân.

2.2. Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã (hộ tịch viên) và công an cấp huyện, cấp tỉnh.

2.3. Thời gian thực hiện: 

a) Đối với quy định tại Điểm a, mục 2.1 nêu trên: thời gian thực hiện từ năm 2013 đến năm 2020.

b) Đối với quy định tại Điểm a, mục 2.1 nêu trên: thời gian thực hiện từ ngày Luật Hộ tịch có hiệu lực.

II. XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ 

1. Hoàn thiện Dự án khả thi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

1.1. Nội dung

Tập trung hoàn thiện Dự án khả thi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo yêu cầu như sau:

a) Về mục tiêu xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

- Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân là Cơ sở dữ liệu tập trung thông tin cơ bản về công dân, được sử dụng để tra cứu thông tin về công dân khi giải quyết TTHC, thay cho việc xuất trình các giấy tờ công dân khi thực hiện giao dịch hành chính với các cơ quan hành chính nhà nước.  

- Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được chia sẻ, kết nối với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành để bảo đảm tính chuẩn hóa, tránh trùng lặp về thông tin tại các cơ sở dữ liệu, đồng thời đảm bảo được tính cập nhật đối với thông tin.

- Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin cơ bản về công dân cho các cá nhân, tổ chức khi có yêu cầu khai thác, sử dụng nhưng phải bảo đảm quy định về bí mật đời tư của công dân.

b) Về các thông tin chứa đựng trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là các thông tin cơ bản nhất của công dân, tối thiểu bao gồm các trường thông tin sau:

(1) Số định danh cá nhân

(2) Ảnh

(3) Họ và tên

(4) Tên thường gọi


(5) Ngày, tháng, năm sinh

(6) Giới tính

(7) Nơi sinh

(8) Quê quán

(9) Dân tộc

(10) Tôn giáo 

(11) Quốc tịch

(12) Số chứng minh nhân dân:.......... ngày cấp:.............. cơ quan cấp:............

(13) Nơi thường trú

(14) Nơi ở hiện tại

(15). Nhóm máu

(16) Số hộ chiếu:...............  ngày cấp:.............   cơ quan cấp:.................

(17) Họ tên cha (số định danh cá nhân đối với người Việt Nam và quốc tịch đối với người nước ngoài, không quốc tịch)

(18) Họ tên mẹ (số định danh cá nhân đối với người Việt Nam và quốc tịch đối với người nước ngoài, không quốc tịch)

(19) Tình trạng hôn nhân

(20) Họ tên vợ/chồng (số định danh cá nhân đối với người Việt Nam và quốc tịch đối với người nước ngoài, không quốc tịch)


(21) Họ tên con (số định danh cá nhân đối với người Việt Nam và quốc tịch đối với người nước ngoài, không quốc tịch)

(22) Ngày, tháng, năm mất

c) Về cấu trúc tổng thể hệ thống và các phần mềm ứng dụng của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: phải đảm bảo tính tương thích, khả năng tích hợp, chia sẻ thông tin theo mục tiêu và các tiêu chí, tiêu chuẩn về công nghệ thống nhất. Số định danh cá nhân là “chìa khóa” để các ngành và công dân sử dụng khi truy cập/ kết nối vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để khai thác thông tin về công dân.
d) Xác định quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc tham gia quản lý, kết nối, chia sẻ, cập nhật và khai thác, sử dụng thông tin tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cụ thể như sau:

- Về quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: Bộ Công an giúp Chính phủ trong việc quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Về xác lập, cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: Bộ Công an, Bộ Tư pháp, các hộ tịch viên cấp xã cùng thực hiện việc xác lập, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo phân quyền và chức năng về quản lý thông tin.

Đối với trường hợp công dân đã đăng ký khai sinh trước ngày Luật Hộ tịch có hiệu lực mà được cơ quan công an cấp số định danh cá nhân thông qua các TTHC phát sinh giữa công dân với cơ quan công an hoặc thông qua việc thu thập thông tin công dân của ngành công an, dữ liệu về công dân tại Cơ sở dữ liệu quốc gia sẽ do công an xác lập. Tuy nhiên, trong quá trình khai thác, sử dụng, nếu phát hiện có sự sai lệnh về thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với thông tin lưu trữ trong Sổ hộ tịch thì cán bộ hộ tịch phối hợp với công an yêu cầu công dân thực hiện các TTHC để điều chỉnh thông tin công dân cho thống nhất và cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Khi công dân thực hiện đăng ký khai tử, cán bộ hộ tịch nhập thông tin về ngày, tháng năm mất của công dân thì các thông tin về công dân sẽ khóa lại, không thể thay đổi trừ trường hợp đặc biệt.

Đối với các trường hợp công dân đăng ký khai sinh từ ngày Luật hộ tịch có hiệu lực, cán bộ hộ tịch nhập thông tin công dân khi công dân thực hiện đăng ký khai sinh và đó là các thông tin xác lập về công dân. Trong quá trình công dân sinh sống, khi phát sinh thêm nội dung của thông tin công dân thuộc phạm vi của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ quan quản lý thông tin đó có trách nhiệm nhập/điều chỉnh thông tin đó trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Khi công dân thực hiện đăng ký khai tử, cán bộ hộ tịch nhập thông tin về ngày, tháng năm mất của công dân thì các thông tin về công dân sẽ khóa lại, không thể thay đổi trừ trường hợp đặc biệt.

đ) Về lộ trình thực hiện xác lập thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: 

- Đối với trường hợp công dân đã đăng ký khai sinh trước ngày Luật Hộ tịch có hiệu lực, thuộc đối tượng được cơ quan công an cấp số định danh cá nhân, việc xác lập thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được thực hiện theo lộ trình trong thời gian 05 năm kể từ ngày Dự án khả thi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được phê duyệt. 

- Đối với các trường hợp công dân đăng ký khai sinh từ ngày Luật hộ tịch có hiệu lực, việc xác lập thông tin công dân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được thực hiện ngay và triển khai ngay trên phạm vi toàn quốc.
e) Xác định quyền truy cập khai thác, sử dụng thông tin tại Cơ sơ dữ liệu quốc gia về dân cư cho các ngành khai thác, sử dụng. 
Mối quan hệ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các Cơ sở dữ liệu quốc gia quản lý ngành, lĩnh vực được thể hiện qua mô hình sau:
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g) Xác định nguồn lực xây dựng và vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết TTHC, bao gồm: 

- Chi phí đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng; 

- Nguồn nhân lực để thực hiện xác lập, cập nhật các thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trong đó tập trung chuẩn hóa đội ngũ cán bộ hộ tịch và công an để bảo đảm tính chính xác và kịp thời của các thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;

- Giao nhiệm vụ cho các Bộ liên quan trong việc triển khai thực hiện biện pháp bảo đảm cho việc xây dựng và vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

1.2. Cơ quan thực hiện: 

Bộ Công an chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành liên quan.

1.3. Sản phẩm: Dự án khả thi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trình Thủ tướng xem xét, phê duyệt
1.4. Thời gian thực hiện: Từ tháng 6/2013 đến tháng 12/2013.

2. Xây dựng và vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

3.1. Nội dung 

Triển khai thực hiện Dự án khả thi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3.2. Cơ quan thực hiện: Bộ Công an và Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành, địa phương có liên quan.

3.3. Sản phẩm: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

3.4. Thời gian thực hiện: theo lộ trình đã được phê duyệt tại Dự án khả thi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

III. HỆ THỐNG HÓA, RÀ SOÁT QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, GIẤY TỜ CÔNG DÂN VÀ CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ DÂN CƯ
1. Hệ thống hóa, rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu quốc gia liên quan đến quản lý dân cư

1.1. Nội dung hệ thống hóa
a) Thống kê các TTHC do công dân thực hiện hoặc có yêu cầu cung cấp thông tin về công dân thông qua việc điền thông tin công dân trong các mẫu đơn, tờ khai hoặc nộp/xuất trình/nộp bản sao/nộp bản sao có chứng thực giấy tờ công dân; 

b) Các giấy tờ công dân là kết quả của TTHC và là thành phần hồ sơ của TTHC; 

c) Các cơ sở dữ liệu quốc gia liên quan đến quản lý dân cư đã và đang được hình thành; 

d) Các văn bản quy phạm pháp luật quy định TTHC, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu quốc gia liên quan đến quản lý dân cư.

1.2. Nội dung rà soát 

a) Đối với TTHC:

- Nghiên cứu, đánh giá sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp và chi phí tuân thủ của từng TTHC, tập trung vào cách thức thực hiện thủ tục hành chính và thành phần hồ sơ của TTHC để xác định thông tin công dân phải cung cấp cho cơ quan giải quyết TTHC thông qua điền mẫu đơn, tờ khai và các giấy tờ công dân phải nộp/xuất trình/nộp bản sao/nộp bản sao có chứng thực để chứng minh nhân thân khi thực hiện TTHC để phát hiện các thông tin công dân bị trùng lặp, chồng chéo khi thực hiện TTHC;

- Đối chiếu để phát hiện sự trùng lặp thông tin giữa việc cung cấp thông tin cho cơ quan hành chính nhà nước khi thực hiện TTHC với các thông tin về công dân được lưu trữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
- Đánh giá việc thực hiện TTHC trên cơ sở giả định về việc khai thác, sử dụng thông tin công dân tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để nghiên cứu, cắt giảm các thông tin về công dân trong mẫu đơn, tờ khai và không yêu cầu công dân nộp/xuất trình/nộp bản sao có chứng thực/nộp bản sao giấy tờ công dân khi thực hiện TTHC.
b) Đối với giấy tờ công dân:

- Nghiên cứu, đánh giá giá trị sử dụng của từng loại giấy tờ công dân và nội hàm của từng giấy tờ công dân;

- Nghiên cứu, đánh giá mối quan hệ và mức độ trùng lặp thông tin trên các giấy tờ công dân với giấy khai sinh (giấy tờ đầu tiên để xác lập quyền và nghĩa vụ của công dân); giữa các giấy tờ công dân với nhau; giữa các giấy tờ công dân là thành phần hồ sơ giải quyết TTHC với giấy tờ công dân là kết quả của TTHC;

- Nghiên cứu, đánh giá mối quan hệ và mức độ trùng lặp giữa thông tin trên các giấy tờ công dân với thông tin về công dân sẽ có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Đánh giá sự cần thiết của giấy tờ công dân trên cơ sở giả định về việc các cơ quan hành chính nhà nước đều có thể khai thác, sử dụng thông tin công dân tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xem xét loại bỏ giấy tờ không cần thiết, hạn chế việc cấp và sử dụng giấy tờ của công dân.
c) Về cơ sở dữ liệu quốc gia quản lý ngành, lĩnh vực
- Đánh giá các thông tin trùng lặp giữa cơ sở dữ liệu quốc gia ngành, lĩnh vực đã được đưa vào sử dụng hoặc đang được triển khai xây dựng với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;

- Đánh giá khả năng kết nối, khai thác thông tin giữa cơ sở dữ liệu quản lý ngành, lĩnh vực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên giả định Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được đưa vào khai thác, sử dụng.
- Đánh giá khả năng tương thích và sử dụng thông tin công dân tại Cơ sở dữ liệu quốc gia để xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý ngành, lĩnh vực đang dự kiến triển khai xây dựng.

d) Đối với các văn bản quy phạm pháp luật quy định về TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư
- Đánh giá về tính đồng bộ, thống nhất của các quy định pháp luật hiện hành về TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu quốc gia liên quan đến quản lý dân cư;
- Đánh giá mức độ tương thích giữa các quy định của pháp luật hiện hành về TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu quốc gia liên quan đến quản lý dân cư trên cơ sở giả định Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã hoàn thiện và được sử dụng trong phạm vi toàn quốc. 
1.3. Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư
Trên cơ sở kết quả rà soát TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu quốc gia liên quan đến quản lý dân cư, đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo hướng như sau:
a) Phương án đơn giản hóa TTHC
- Đơn giản hồ sơ thực hiện TTHC: 
+ Đề xuất sửa đổi các mẫu đơn, tờ khai để giảm các thông tin công dân phải khai khi thực hiện TTHC. Thay vì công dân phải khai các thông tin như: họ, tên (tên thường gọi); ngày, tháng, năm sinh; giới tính; nơi sinh; quê quán; dân tộc; quốc tịch; số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp; nơi thường trú; nơi ở hiện tại; số hộ chiếu, ngày cấp, cơ quan cấp; họ tên cha; họ tên mẹ; họ tên con; tình trạng hôn nhân và họ tên vợ/chồng, công dân chỉ cần khai số định danh cá nhân, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm tra cứu thông tin công dân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết TTHC cho công dân. 
+ Đề xuất bỏ yêu cầu nộp/xuất trình/nộp bản sao/nộp bản sao có chứng thực giấy tờ công dân trong thành phần hồ sơ thực hiện TTHC. Với các trường thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, khi thực hiện TTHC, công dân không cần mang theo các loại giấy tờ mà toàn bộ thông tin trên giấy tờ đó đã được xác lập trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cụ thể: Giấy khai sinh, Sổ hộ khẩu, đăng ký kết hôn, chứng minh nhân dân/hộ chiếu. 
+ Đề xuất phương án cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và 4 giúp công dân thực hiện TTHC chủ yếu qua môi trường mạng.
- Đơn giản hóa trình tự thực hiện TTHC: 
+ Giảm các bước không cần thiết trong trình tự thực hiện TTHC, đặc biệt là các bước xác minh về nhân thân công dân; 
+ Đề xuất các phương án liên thông giải quyết các TTHC cho công dân để bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân và thống nhất quản lý nhà nước về công dân, cụ thể: liên thông giải quyết 03 TTHC: đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng ký thường trú cho trẻ mới sinh; liên thông trong cấp phiếu lý lịch tư pháp; … 
- Lộ trình thực hiện các đề xuất đơn giản hóa TTHC nêu trên tương ứng với lộ trình xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu quốc gia chuyên ngành.

b) Phương án giảm giấy tờ công dân
- Tích hợp hoặc gộp thông tin của nhiều giấy tờ công dân vào một giấy tờ công dân:

+ Đối với việc thực hiện thủ công: xác định giấy tờ trung tâm, từ đó thiết kế, bổ sung thêm thông tin còn thiếu từ các giấy tờ khác vào để giảm thiểu giấy tờ công dân được cấp, cụ thể: Xác định giấy khai sinh là giấy tờ gốc của công dân, thay đổi mẫu giấy khai sinh bảo đảm bổ sung diện tích để ghi các thông tin cơ bản khác của công dân như: thông tin kết hôn, ly hôn, cải chính hộ tịch, nơi cư trú...

+ Đối với việc sử dụng các công nghệ quản lý công dân, tích hợp các thông tin quản lý công dân thuộc phạm vi quản lý của một bộ, ngành vào một loại thẻ hiện đại, ví dụ như Giấy phép lái xe bằng vật liệu PET đã tích hợp thông tin của giấy phép lái xe mô tô và giấy phép lái xe ô tô trên cùng một giấy phép.
+ Đề xuất sửa đổi các văn bản pháp luật bảo đảm tính tương thích, đồng bộ của hệ thống pháp luật khi gộp hoặc tích hợp các giấy tờ công dân vào một giấy tờ.
- Đề xuất cách thức quản lý công dân bằng số định danh cá nhân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo hướng các giấy tờ công dân có nội dung thông tin nằm hoàn toàn trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì chỉ cần cấp 01 giấy tờ có chứa số định danh cá nhân khi cấp số định danh cá nhân. Các giao dịch giữa công dân với cơ quan hành chính dẫn đến việc phát sinh/thay đổi thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia vể dân cư sẽ được cập nhật mà không phải cấp các giấy tờ công dân. 
- Lộ trình thực hiện các đề xuất đơn giản hóa giấy tờ công dân nêu trên tương ứng với lộ trình xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu quốc gia chuyên ngành.

c) Phương án đơn giản hóa các cơ sở dữ liệu quốc gia quản lý ngành, lĩnh vực

- Đối với các cơ sở dữ liệu quốc gia quản lý ngành, lĩnh vực đã kích hoạt và sử dụng: 

+ Đề xuất phương án tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để khai thác các thông tin về công dân phục vụ mục tiêu quản lý ngành;
+ Phương án thay thế các trường thông tin trùng với các trường thông tin đã có tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bằng số định danh cá nhân.

- Đối với các cơ sở dữ liệu quốc gia quản lý ngành, lĩnh vực đang được xây dựng: Chỉ đưa vào cơ sở dữ liệu quốc gia quản lý ngành, lĩnh vực các trường thông tin phục vụ quản lý ngành, lĩnh vực trên cơ sở khai thác thông tin về công dân từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Về cấu trúc tổng thể phải bảo đảm khả năng kết nối để khai thác thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia.
- Lộ trình thực hiện các đề xuất về cơ sở dữ liệu quốc gia quản lý ngành, lĩnh vực nêu trên tương ứng với lộ trình xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

d) Đề xuất danh mục các văn bản quy phạm pháp luật cần ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ để thực thi phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu quốc gia liên quan đến quản lý dân cư và lộ trình thực hiện.

1.4. Cơ quan thực hiện: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện hệ thống hóa, rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa trong phạm vi chức năng quản lý nhưng có mở rộng đến các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý của các cơ quan khác có liên quan.

1.5. Sản phẩm: 
a) Báo cáo kết quả rà soát TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ.

b) Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ thực hiện đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu quốc gia liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trình Chính phủ.
1.6. Thời gian thực hiện: Từ tháng 6/2013 đến tháng 04/2014.

2. Triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ thực hiện đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu quốc gia liên quan đến quản lý dân cư 
2.1. Nội dung: Tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ thực hiện đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu quốc gia liên quan đến quản lý dân cư.
2.2. Cơ quan thực hiện

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các địa phương.
2.3. Sản phẩm

Văn bản pháp luật được ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành để đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân, các cơ sở dữ liệu quốc gia liên quan đến quản lý dân cư.

2.4. Thời gian thực hiện
 Theo lộ trình nêu trong các Nghị quyết
Phần IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
1. Thành phần Ban Chỉ đạo

Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập. Thành phần Ban chỉ đạo gồm có:

- Trưởng ban: 01 Phó Thủ tướng Chính phủ.

- Phó Trưởng ban: Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Thành viên: Lãnh đạo các Bộ: Tài chính; Y tế; Lao động - Thương binh và Xã hội; Giao thông vận tải; Kế hoạch và Đầu tư; Giáo dục, đào tạo; Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Nội vụ; Ngoại giao; Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Ban Chỉ đạo hoạt động kiêm nhiệm và được sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về kết quả tổ chức thực hiện Đề án và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo
a) Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao trong Đề án.
b) Thành lập các Hội đồng nghiệm thu các sản phẩm của đề án và cho ý kiến chỉ đạo để các bộ, ngành hoàn thiện các sản phẩm đề án trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
c) Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp trong việc triển khai thực hiện các nội dung của Đề án;
d) Chỉ đạo việc khai thác các nguồn lực khác từ các nguồn tài trợ (nếu có) để hỗ trợ cho quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án.

đ) Tổng kết, đánh giá thực hiện Đề án.
3. Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 
a) Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo là đơn vị giúp việc cho Ban Chỉ đạo, đặt tại Bộ Tư pháp. 

b) Nhân sự Văn phòng Ban Chỉ đạo gồm có:

- Lãnh đạo Văn phòng gồm có: Chánh Văn phòng là Thứ trưởng Bộ Tư pháp; 03 Phó Chánh Văn phòng là Lãnh đạo Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp; Lãnh đạo Tổng Cục quản lý hành chính, Bộ Công an và Lãnh đạo Cục Ứng dụng công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông.
Lãnh đạo Văn phòng Ban Chỉ đạo sử dụng cán bộ thuộc quyền quản lý của mình để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Cán bộ chuyên trách, gồm:

 + Một số cán bộ của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

 + Cán bộ biệt phái: Một số cán bộ của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan. Việc điều động, số lượng cán bộ biệt phái và thời gian biệt thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

c) Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

- Tham mưu giúp Ban Chỉ đạo trong việc quản lý và điều phối thực hiện các hoạt động của Đề án.

- Giúp Ban Chỉ đạo đôn đốc các bộ, ngành thực hiện nhiệm vụ được giao bảo đảm chất lượng và theo đúng tiến độ quy định tại Phần III Đề án này.

- Nghiên cứu, đề xuất cách thức triển khai thực hiện nội dung Đề án trình Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định và trực tiếp giúp Ban Chỉ đạo trong việc tổ chức hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ địa phương triển khai thực hiện các nội dung của Đề án; 
- Đề xuất Ban Chỉ đạo việc thành lập các Hội đồng nghiệm thu các sản phẩm của đề án và trình Ban Chỉ đạo cho ý kiến chỉ đạo để các bộ, ngành hoàn thiện các sản phẩm đề án trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
- Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp trong việc triển khai thực hiện các nội dung của Đề án, báo cáo Ban Chỉ đạo xem xét, tháo gỡ.

- Đề xuất Ban Chỉ đạo khai thác các nguồn lực khác từ các nguồn tài trợ (nếu có) để hỗ trợ cho quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án.
- Đề nghị các bộ, ngành, địa phương cung cấp thông tin liên quan đến việc triển khai thực hiện đề án để phục vụ hoạt động chung của Ban Chỉ đạo.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo. 

II. NHIỆM VỤ CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

1. Nhiệm vụ của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
a) Triển khai thực hiện nhiệm vụ quy định tại Phần III Đề án này và các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo để triển khai thực hiện Đề án.

b) Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Bộ Công an và các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp trong việc triển khai các nhiệm vụ tại Đề án này.

c) Tìm kiếm, huy động nguồn lực hỗ trợ cho việc triển khai Đề án này trong phạm vi bộ, cơ quan ngang bộ; trình Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định việc huy động nguồn lực hỗ trợ cho các hoạt động của Đề án thuộc phạm vi trách nhiệm của Ban Chỉ đạo.

d) Tổ chức tổng kết, đánh giá hàng năm và theo hoạt động của Đề án trong phạm vi bộ, ngành.

đ) Trong quá trình triển khai thực hiện Đề án, nếu có khó khăn, vướng mắc, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm báo cáo Ban Chỉ đạo để kịp thời tháo gỡ, bảo đảm triển khai thực hiện Đề án đúng tiến độ và có chất lượng.

2. Nhiệm vụ của Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ
Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tổng hợp danh mục các văn bản quy phạm pháp luật cần ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ để thực thi phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu quốc gia liên quan đến quản lý dân cư để đưa vào Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, bảo đảm việc đơn giản hóa được thực hiện theo đúng tiến độ đã được Chính phủ thông qua.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tổng hợp danh mục các văn bản quy phạm pháp luật cần ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội để thực thi phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu quốc gia liên quan đến quản lý dân cư để đưa vào đề xuất Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội để bảo đảm việc đơn giản hóa được thực hiện theo đúng tiến độ đã được Chính phủ thông qua.
Nhiệm vụ của Bộ Nội vụ
Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tư pháp, Công an, Tài chính và các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương có liên quan phân bổ nguồn lực và bảo đảm chế độ, chính sách cho cán bộ trực tiếp thực hiện các hoạt động của Đề án này.

3. Nhiệm vụ của Bộ Tài chính

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công an và các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương có liên quan xây dựng cơ chế tài chính; hướng dẫn quản lý kinh phí, tài chính để thực hiện các nhiệm vụ tại Phần III Đề án này.

b) Chủ trì, phối hợp với các bộ liên quan bảo đảm nguồn kinh phí từ Ngân sách nhà nước cho các hoạt động thường xuyên của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ để triển khai nhiệm vụ tại Phần III Đề án này.

4. Nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan trong việc cân đối, bố trí ngân sách thực hiện từ Ngân sách nhà nước và huy động nguồn vốn đầu tư ngoài Ngân sách nhà nước cho việc phát triển hạ tầng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
5. Nhiệm vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông

a) Phối hợp triển khai Kế hoạch ứng dụng CNTT của các Bộ, ngành, địa phương để đảm bảo khai thác có hiệu quả CSDL quốc gia về dân cư;

b) Xây dựng, hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật ứng dụng CNTT để đảm bảo kết nối liên thông CSDL quốc gia về dân cư với hệ thống thông tin của các Bộ, ngành, địa phương.

6. Nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân các cấp

a) Triển khai thực hiện nhiệm vụ quy định Phần III Đề án và các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo để triển khai thực hiện Đề án.

b) Phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc triển khai thực hiện Đề án.

c) Đẩy mạnh việc thực hiện một cửa điện tử hiện đại; phân bổ nguồn lực về con người và đầu tư nguồn tài chính để thực hiện nhiệm vụ được giao quy định tại Phần III Đề án này.

d) Chỉ đạo, kiểm tra chặt chẽ việc tổ chức thực hiện các nội dung cụ thể của các cơ quan và đội ngũ cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của địa phương trong việc triển khai thực hiện Đề án này.  

đ) Trong quá trình triển khai thực hiện Đề án, nếu có khó khăn, vướng mắc, có trách nhiệm báo cáo Ban Chỉ đạo để kịp thời tháo gỡ, bảo đảm triển khai thực hiện Đề án đúng tiến độ và có chất lượng.

III. NGUỒN LỰC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Về tài chính

a) Kinh phí từ Ngân sách nhà nước
- Kinh phí xây dựng cơ chế cấp số định danh cá nhân và kinh phí cho việc ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ các văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân được sử dụng từ nguồn kinh phí thường xuyên cấp cho các bộ, ngành phục vụ hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành về chi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

- Kinh phí cấp cho việc thực hiện hệ thống hóa, rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu quốc gia liên quan đến quản lý dân cư được sử dụng từ nguồn kinh phí thường xuyên cấp cho các bộ, ngành để thực hiện kiểm soát TTHC và thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành về chi kiểm soát thủ tục hành chính.

- Kinh phí đầu tư cho việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được phân bổ trên cơ sở phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.
- Kinh phí triển khai việc cấp số định danh cá nhân và vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia được bố trí trong dự toán kinh phí thường xuyên của các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ.
b) Kinh phí huy động từ nguồn tài trợ của các tổ chức trong và ngoài nước; nguồn hỗ trợ phát triển chính thức từ các quốc gia

- Trong quá trình triển khai thực hiện Đề án, các bộ, ngành, địa phương có quyền huy động nguồn tài trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhưng phải bảo đảm các nguyên tắc công khai, minh bạch về tài chính .

- Việc huy động và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức từ các quốc gia được thực hiện theo quy định hiện hành.

2. Về nhân lực

a) Đối với cơ quan giúp việc của Ban Chỉ đạo 

- Ngoài nhân lực chính là các cán bộ của Cục Kiểm soát TTHC và các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Tư pháp, Ban Chỉ đạo quyết định điều động cán bộ, công chức từ bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ làm việc tại cơ quan giúp việc cho Ban Chỉ đạo theo chế độ biệt phái.

- Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ tham gia với vai trò tư vấn, hỗ trợ cho các hoạt động cụ thể của Đề án.

- Huy động sự tham gia của đội ngũ chuyên gia trong nước và ngoài nước.

b) Đối với các bộ, cơ quan ngang bộ: Nguồn lực chủ yếu là đội ngũ cán bộ pháp chế của các Bộ, ngành và cán bộ các đơn vị trực tiếp giúp các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ thực hiện quản lý nhà nước liên quan đến quản lý dân cư.
c) Đối với địa phương, Sở Tư pháp là đầu mối giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện đề án theo nhiệm vụ được giao ./.
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